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MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2254802033177 AnNguyễn Xuân 28/11/2007 8 9.2 9.3 9.1 1

2254802033178 AnhHuỳnh Kim 09/07/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 2

2254802033181 ÁnhNguyễn Huỳnh Ngọc 25/09/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 3

2254802033182 DưTrần Tấn 29/07/2006 5 6.4 0.0 2.4 4

2254802033183 HânNguyễn Gia 19/02/2007 5.5 7.6 7.3 7.1 5

2254802033186 KhôiNguyễn Minh 16/09/2007 9.5 9.2 9.8 9.6 6

2254802033187 LâmNguyễn Thành 10/02/2007 9.5 8.8 9.0 9.0 7

2254802033189 LộcPhan Thành Bảo 20/09/2007 5.5 7.6 7.8 7.4 8

2254802033190 MaiTrần Thị Xuân 15/06/2004 8 7.6 8.3 8.1 9

2254802033191 Minh Nguyễn Thị Kim 23/01/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 10

2254802033193 NghiLê Ngọc Phương 16/04/2007 9 8.8 9.0 8.9 11

2254802033194 NgọcHuỳnh Bảo 27/12/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 12

2254802033195 NhơnNguyễn Thanh 11/03/2007 9.5 9.6 9.5 9.5 13

2254802033196 NhưNguyễn Quỳnh 27/04/2007 9.5 9.6 10.0 9.8 14

2254802033197 QuyênNguyễn Ngọc Tố 25/07/2007 7.5 9.6 9.3 9.1 15

2254802033198 SửHuỳnh Lịch 22/06/2007 8 9.6 7.8 8.3 16

2254802033200 ThiệnDương Phước 12/03/2007 5 8.8 8.8 8.3 17

2254802033201 ThọNguyễn Phú 07/09/2007 8 10.0 10.0 9.7 18

2254802033202 ThưLê Huỳnh Anh 29/09/2007 5 8.0 7.5 7.3 19

2254802033203 ThưPhạm Lý Anh 19/10/2007 5.5 8.4 8.0 7.8 20

2254802033204 TỏaNgũ Văn 29/12/2007 8.5 9.2 8.5 8.7 21

2254802033206 TuấnLê Quốc Anh 12/03/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 22

2254802033207 TườngNguyễn Bình Thiên 26/08/2006 0 0.0 0.0 0.0 0.0 23

2254802033208 UyênLâm Kim Thảo 08/04/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 24

2254802033209 VânPhan Thị Thúy 10/09/2007 5 8.0 8.8 8.1 25

2254802033210 VyBùi Ngọc Triệu 17/07/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 26

2254802033211 XuyếnNguyễn Thị Cẩm 30/11/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 27
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